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DẠY HỌC BỘ MÔN TIẾNG ANH - NĂM HỌC 2021 – 2022


I. Đặc điểm tình hình
1. Thuận lợi

· Đa số giáo viên luôn trao dồi kiến thức và cập nhật thông tin để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

· Các giáo viên của tổ nhiệt tình trong công tác và có kỉ luật lao động tốt, có tinh thần đoàn kết cao, hòa nhã trong quan hệ, tương trợ giúp đỡ nhau trong khó khăn, sáng tạo trong công việc.

· Được sự quan tâm của Ban Giám Hiệu giúp các thành viên trong tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

2. Khó khăn

· Học sinh đa số thuộc diện xoá đói giảm nghèo, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, con em lao động nghèo nên thiếu các thiết bị hỗ trợ việc học online trong tình hình dịch bệnh Covid-19. Ngoài ra, một số cha mẹ học sinh chỉ lo kinh tế đời sống, không có thời gian quan tâm sâu sát đến việc học tập của con mình. Do đó vẫn còn học sinh ham chơi, lơ là việc học. 
II. Tình hình nhân sự bộ môn

· Tổng số: 06 giáo viên   -  Nữ:  06
III. Kế hoạch dạy học (theo khối lớp) 
· Thực hiện theo các văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình: Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025; Quyết định số 2769/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2019 về triển khai đề án dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân; Kế hoạch số 1113/KH-GDĐT-TC ngày 15/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025; Thông tư số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường; Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT, Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT (đối với lớp 7,8,9).

A. Phân phối chương trình (khung chương trình)

(Thực hiện ở phần phụ lục 1 đính kèm)

B. Chuyên đề hoặc thao giảng cấp trường

	STT
	Chuyên đề


	Bài dạy
	Số tiết


	Yêu cầu cần đạt


	Nội dung tích hợp/lồng ghép


	Thời gian thực hiện (dự kiến)

	1
	Kết hợp trò chơi trong giảng dạy môn tiếng Anh cho học sinh bậc THCS
	English 7 UNIT 5: WORK AND PLAY


	2
	- Giúp các em yêu thích môn học bằng cách vừa học vừa chơi, vừa tạo được môi trường giao tiếp ngôn ngữ hiệu quả thông qua các hoạt động dạy bằng trò chơi.

- Phát triển 4 kĩ năng ngoại ngữ.
	Môn Mỹ thuật, Âm nhạc
	Tháng 11/2021

	2
	Một số giải pháp phát triển kĩ năng viết trong môn tiếng Anh THCS
	English 9 Unit 7: SAVING ENERGY
	2
	- Giúp học sinh trau dồi kĩ năng viết luận ngắn, đơn giản kêu gọi mọi người tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.


	- Ngữ văn, GDCD
	Tháng 3/2022


C. Kiểm tra, đánh giá định kỳ

· KHỐI 6

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian


	Thời điểm


	Yêu cầu cần đạt


	Hình thức



	Kiểm tra định kỳ
HKI

	45 phút
	Tuần 10 (8/11(
13/11/2021)
	1. Về phẩm chất và năng lực chung.

2. Về năng lực đặc thù: Học sinh có thể hiểu được các câu và cấu trúc được sử dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản như các thông tin về gia đình, bản thân, việc làm, ...

- Ngữ âm

- Từ vựng: các từ vựng liên quan đến chủ đề, chủ điểm. (Basic adjectives, Places, Daily routines, Traditional holidays/Special days...)

 - Ngữ pháp: Present simple tense of the verb be, Possessive adj and possessive pronouns, Question words: What, How, Where, Who, ... Present simple tense to talk about habitual actions or daily routines.
	Trên máy tính

	Kiểm tra cuối 

HKI
	60 phút
	Tuần 18 (3/01(
8/01/2022)
	1. Về phẩm chất và năng lực chung.

2. Về năng lực đặc thù: Học sinh có thể hiểu và mô tả hoạt động, môn học yêu thích ở trường, miêu tả được các địa danh nổi tiếng, nói về các dịch vụ cộng đồng, thức ăn, sức khỏe, ...

- Ngữ âm

- Từ vựng: các từ vựng liên quan đến chủ đề bài học.

- Ngữ pháp: Present simple tense, Present continuous tense, demonstratives, V-ing, countable and uncountable nouns, imperatives, articles, prepositions of place, quantifiers,...
	Trên giấy

	Kiểm tra định kỳ

HKII
	45 phút
	Tuần 25 (1/3(
5/3/2022)
	1. Về phẩm chất và năng lực chung.

2. Về năng lực đặc thù: học sinh hiểu và sử dụng được các cấu trúc liên quan đến môi trường, bảo vệ môi trường, thể thao, giải trí; nói về lễ hội, các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, ...

- Ngữ âm

- Từ vựng: các từ vựng liên quan đến chủ đề, chủ điểm.

- Ngữ pháp: The past simple; modals should, might, can; adv of frequency, prepositions of place/time,...


	Trên giấy

	Kiểm tra cuối 

HKII
	60 phút
	Tuần 34 (2/5(
7/5/2022)
	1. Về phẩm chất và năng lực chung.

2. Về năng lực đặc thù: học sinh hiểu và sử dụng được các câu và cấu trúc liên quan đến môi trường xung quanh; hỏi và trả lời về những người nổi tiếng; diễn đạt các ý kiến về các vấn đề có thể xảy ra trong tương lai; thảo luận về các phương tiện giao thông, ...

- Ngữ âm.

- Từ vựng: các từ vựng liên quan đến chủ đề, chủ điểm.

- Ngữ pháp: modals, future simple, past simple, comparisons, quantifiers, first conditional, ...
	Trên giấy


· KHỐI 7

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian


	Thời điểm


	Yêu cầu cần đạt


	Hình thức



	Kiểm tra định kỳ

HKI


	45 phút
	Tuần 10 (8/11(
12/11/2021)
	- Ngữ âm

- Từ vựng: 

· ordinal numbers 

· school schedules

· school subjects

· occupations

· library

· recess activities

- Ngữ pháp: 
· simple present, simple future,present progressive, 

· exclamations

· comparatives and superlatives
	Trên máy tính

	Kiểm tra cuối 

HKI
	60 phút
	Tuần 18 (3/01(
8/01/2022)
	Ngữ âm

Từ vựng: 

- after-school activities

- routines

- names of stores and facilities

- directions

- vacations

- post office items

Ngữ pháp:

- Adverbs of frequency

- making suggestions, arrangements

- invitations

- comparatives (nouns)

- compound adjectives
	Trên giấy

	Kiểm tra định kỳ

HKII


	45 phút
	Tuần 25 (1/3(
5/3/2022)
	Ngữ âm

Từ vựng: 

- characteristics of friends and neighbors

- hobbies

- habits

- dentist

- temperature, height and weight

- health and safety precautions

- sickness, symptoms and cures

- foods and diet

- preferences

Ngữ pháp:

- simple past

- more, less, fewer

- imperatives

- so, too, either, neither
	Trên giấy

	Kiểm tra cuối 

HKII
	60 phút
	Tuần 34 (2/5(
7/5/2022)
	Ngữ âm

Từ vựng: 

- sporting activities

- advice

- freetime activities

- suggestions

- TV and TV programs

Ngữ pháp:

- adjectives ( adverbs

- verbs ( nouns (jobs)

- modal verbs

- like/prefer/prefer....to...
	Trên giấy


· KHỐI 8 

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian


	Thời điểm


	Yêu cầu cần đạt


	Hình thức



	Kiểm tra định kỳ

HKI


	45 phút
	Tuần 10 (8/11(
12/11/2021)
	- Ngữ âm

- Từ vựng: 

· adjectives about build, hair, characters 

· telephone message

· safety precautions in the home

· traditional stories

· study habits

- Ngữ pháp: 
· simple present, near future, simple past, 

· enough....to....

· commands, requests and advice in reported speech
	Trên máy tính

	Kiểm tra cuối 

HKI
	60 phút
	Tuần 18 (3/01(
8/01/2022)
	- Ngữ âm

- Từ vựng: 

· talk about future

· ask for favors and offer assistance

· letter about future plan

· ask for information and assistance

· community note

· country and city life

- Ngữ pháp:

· simple present with future meaning

· modal verbs

· gerunds

· present perfect with for and since

· comparison with like, (not) as....as, (not) the same as, different from

· present progressive about the future and changes with get/become

· comparatives and superlatives
	Trên giấy

	Kiểm tra định kỳ

HKII
	45 phút
	Tuần 25 (1/3(
5/3/2022)
	- Ngữ âm

- Từ vựng: 

· instructions

· first-aid 

· recycling

· interests

· vacation abroad

- Ngữ pháp:

· offers, requests and promises

· in oder to/so as to

· simple future

· passive voice

· adjectives followed by an infinitive/a noun clause

· present  and past participles

· Do/would you mind...?

· Do/would you mind if....?
	Trên giấy

	Kiểm tra cuối 

HKII
	60 phút
	Tuần 34 

(2/5 (
7/5/2022)
	- Ngữ âm

- Từ vựng: 

· festivals

· wonders of the world

- Ngữ pháp:

· passive voice (cont)

· compound words

· reported speech (statements and yes-no questions)

· question words before to-infinitives

· verbs + to-infinitives
	Trên giấy


·   KHỐI 9

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
	Thời điểm


	Yêu cầu cần đạt


	Hình thức

	Kiểm tra định kỳ

HKI


	45 phút
	Tuần 10 (8/11(
12/11/2021)
	- Ngữ âm

- Từ vựng: tất cả từ vựng từ Unit 1 – Unit 3

- Ngữ pháp: 
· simple past, present perfect.

· passive voice 

· past simple with “Wish”

· preposition of time.

· adverb clauses of result.
	Trên máy tính

	Kiểm tra cuối 

HKI
	60 phút
	Tuần 18 (3/01(
8/1/2022)
	- Ngữ âm

- Từ vựng: 

Tất cả từ vựng từ Unit 1- hết phần “Listen and Read” của Unit 5.

- Ngữ pháp:

· simple past, present perfect.

· passive voice 

· past simple with “Wish”

· prepositions of time.

· adverb clauses of result.

· reported speech.

· Tag-questions.

	Trên giấy

	Kiểm tra định kỳ

HKII
	45 phút
	Tuần 25 (1/3 (
5/3/2022)
	- Ngữ âm
- Từ vựng: tất cả từ vựng từ Unit 6 – hết phần “Listen and Read” của Unit 8.

- Ngữ pháp:

· adjectives and adverbs

· adverb clauses of reasons.

· connectives: and, but, because, or, so, therefore, however.

· adjective +that clause

· suggestions:  Suggest+ Ving, Suggest (that) + clause

· conditional sentences: type 1.


	Trên giấy

	Kiểm tra cuối 

HKII
	60 phút
	Tuần 34 (2/5 (
7/5/2022)
	- Ngữ âm

- Từ vựng: tất cả từ vựng từ Unit 6 – Unit 9

- Ngữ pháp:

· adjectives and adverbs

· adverb clauses of reasons.

· connectives: and, but, because, or, so, therefore, however.

· adjective +that clause

· suggestions:  Suggest+ Ving, Suggest (that) + clause

· conditional sentences: type 1.

· relative clauses

· adverb clauses of concession.


	Trên giấy


IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC

1. Triển khai văn bản 4363/GDĐT-GDTrH về xây dựng, sử dụng kho học liệu số

·  Tổ chức, hướng dẫn và phân công giáo viên xây dựng và sử dụng kho học liệu số của nhà trường.
· Tham gia đầy đủ các đợt tập huấn, tổ chức bồi dưỡng giáo viên nhằm nâng cao năng lực cho giáo viên về việc biên soạn và xây dựng ngân hàng câu hỏi trực tuyến; ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và kiểm tra đánh theo định hướng phát triên năng lực học sinh.

2. Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu

· Xây dựng chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi các lớp 6,7,8,9

· Xây dựng chương trình phụ đạo.

· Tăng cường kiểm tra theo dõi.

3. Tham gia cuộc thi, hội thi
· Khuyến khích học sinh tham gia các cuộc thi, hội thi theo hình thức trực tuyến do Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Các cuộc thi lấy chứng chỉ tiếng Anh cho học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Toefl Junior, KET, PET, PTE, ...)

4. Câu lạc bộ học thuật 
· Tổ chức câu lạc bộ tiếng Anh khuyến khích học sinh tham gia nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho các học sinh, giúp học sinh thường xuyên trau dồi các kỹ năng để tham gia các cuộc thi do PGD, SGD tổ chức.

5. Hướng dẫn nghiên cứu khoa học

· Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn 2 lần/tháng, đánh giá rút kinh nghiệm các nội dung đã thực hiện, các bài dạy khó, khắc phục những tồn tại, hạn chế; cập nhật kiến thức, trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu.

· Phân công giáo viên soạn và nộp đề tham khảo:

+  HKI trước ngày 13 tháng 11 năm 2021.

+ HKII trước ngày 12 tháng 3 năm 2022.
6. Nội dung khác

· Thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá theo thông tư 26/2020/TT- BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
· Thực hiện kế hoạch dạy học và kiểm tra đánh giá theo công văn số 4040/BGDĐT- GDtrH ngày 16/9/2021 của Bộ GDĐT về Hướng dẫn thực hiên chương trình GDPT cấp THCS, theo thống nhất chung của tổ chuyên môn. Có điều chỉnh cho phù hợp đối với thực tế lớp mà giáo viên đang giảng dạy.

· Thực hiện đánh giá học sinh lớp 6 theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021 về đánh giá học sinh THCS và học sinh THPT.
	DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU


	Tp. Thủ Đức, ngày 08 tháng 9 năm 2021

TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN

Phạm Thị Phượng Loan


12

